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1 28206906115  Lê Thị Hồng  Linh 02/10/1999 Quảng Trị 30CHT7

2 27203700903  Nguyễn Hoàng  My 01/12/2003 Quảng Nam 30CYC5

3 27203830062  Trần Út  Quyên 19/11/2003 Quảng Nam 30CYC5

4 27202241009  Hồ Thị Như  Quỳnh 31/03/2003 Đà Nẵng 30CYC5

5 27203849989  Trần Lê Phương  Thảo 17/09/2003 Bình Định 30CYC5

6 27203802265  Mai Thị Kim  Thư 01/10/2003 Đà Nẵng 30CYC5

7 27207347190  Võ Thị Thùy  Dương 09/01/2003 Quảng Nam 30CYC6

8 27212243542  Nguyễn Văn  Mùi 03/07/2003 Bắc Ninh 30CYC6

9 27202234783  Nguyễn Thị Kim  Oanh 19/02/2003 Đắk Lắk 30CYC6

10 27207340292  Nguyễn Châu  Pha 03/11/2003 Quảng Nam 30CYC6

11 27212101868  Trần Trung  Trường 21/01/2003 Đắk Lắk 30CYC6

12 27202242024  Trần Quỳnh  Anh 11/02/2003 Đắk Lắk 30SHT3

13 27208641641  Nguyễn Hà Tú  Anh 21/06/2003
Thừa Thiên

Huế
30SHT3

14 27212235226  Nguyễn Lâm Bảo  Bảo 18/12/2003 Quảng Nam 30SHT3

15 25203504906  Trần Hương  Giang 02/10/2001 Quảng Nam 30SHT3

16 27202239297  Võ Thị Bảo  Hân 26/11/2003 Đà Nẵng 30SHT3

17 27202201350  Nguyễn Thị Thanh  Hằng 17/02/2003 Đà Nẵng 30SHT3

18 28204654646  Phạm Thị Thanh  Hằng 21/06/2004 Đà Nẵng 30SHT3

19 27212139038  Phạm Minh  Huy 19/09/2003 Phú Yên 30SHT3

20 27211322833  Hồ Trung  Kiên 18/04/2003 Đắk Lắk 30SHT3

21 27208638331  Đỗ Thị  La 12/02/2002 Gia Lai 30SHT3

22 27202629504  Đoàn Thị Mỹ  Lài 16/06/2003 Quảng Nam 30SHT3

23 27202229476  Trần Thị Thùy  Linh 18/08/2003 Quảng Nam 30SHT3

24 27212242055  R’mah  Lợi 13/04/2003 Gia Lai 30SHT3

25 28208223575  Trần Thị Kim  Ngân 28/01/2004 Quảng Nam 30SHT3

26 28208239594  Nguyễn Thị Bích  Nhi 24/12/2004 Đà Nẵng 30SHT3
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27 24202101314  Nguyễn Thị Ngọc  Duyên 13/02/2000 Quảng Ngãi 27TSC1 Học ghép

28 27204738135  Huỳnh Thị Kim  Phụng 15/06/2003 Quảng Nam 30CHT3 Lần 1
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1 28206649998  Nguyễn Thị Thanh  Phượng 17/02/2004 Hà Tĩnh 30SHT3

2 27202224479  Lê Thị Thanh  Tâm 05/09/2003 Quảng Nam 30SHT3

3 27218642886  Nguyễn Bá  Tấn 07/10/2003 Quảng Nam 30SHT3

4 27212223752  Nguyễn Anh  Thư 10/10/2003 Quảng Nam 30SHT3

5 27212253188  Trần Lê Anh  Thư 23/01/2003 Quảng Nam 30SHT3

6 28204953866  Phạm Thị Thanh  Thúy 21/06/2004 Đà Nẵng 30SHT3

7 27203844054  Ngô Thị Kim  Tiền 18/02/2003 Quảng Nam 30SHT3

8 27203102705  Châu Thị Thanh  Trà 13/10/2003 Bình Định 30SHT3

9 28206632294  Nguyễn Ngọc Bảo  Trân 11/11/2004 Đà Nẵng 30SHT3

10 27212234965  Nguyễn Quỳnh  Trang 16/07/2003 Đắk Lắk 30SHT3

11 27208601079  Huỳnh Thị Mai  Trinh 31/12/2003 Quảng Nam 30SHT3

12 27211344141  Phạm Văn  Truyền 26/02/2003 Đắk Lắk 30SHT3

13 28204603913  Lê Hoàng  Anh 26/06/2004 Quảng Bình 30TYC8

14 27207500600  Chu Thị Ngọc  Ánh 10/08/2003 Hải Dương 30TYC8

15 28203504843  Ngô Ngọc  Ánh 10/07/2004 Quảng Ngãi 30TYC8

16 27207221285  Lý Thị Anh  Đào 10/04/2003 Bình Định 30TYC8

17 27203350079  Nguyễn Trà  Giang 25/08/2003 Bình Định 30TYC8

18 27202240981  Nguyễn Thị  Hà 02/01/2003 Quảng Trị 30TYC8

19 27203324844  Dương Thị Thu  Hà 07/05/2003 Quảng Nam 30TYC8

20 27202201114  Nguyễn Thị Thanh  Hiền 19/03/2003 Quảng Nam 30TYC8

21 27202523024  Lương Thị  Hương 19/09/2003 Kon Tum 30TYC8

22 27203831143  Lê Thị Khánh  Huyền 11/01/2003 Thanh Hóa 30TYC8

23 27203801280  Đặng Thị Cẩm  Ly 03/09/2003 Đà Nẵng 30TYC8

24 27202227119  Võ Thị Sao  Mai 21/04/2003 Đà Nẵng 30TYC8

25 27203300597  Nguyễn Thị Thanh  Mai 20/08/2003 Gia Lai 30TYC8

26 27203302837  Đinh Nguyễn Bảo  Trâm 28/01/2003 Đà Nẵng 30THT5 Thi ghép
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27 27203302572  Phạm Thị Thanh  Tuyền 15/12/2003 Quảng Nam 30THT9 Lần 1

28 29207180303  Nguyễn Thị Kiều  Trang 29/05/2000 Quảng Nam 30TYC1 Thi ghép
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1 27203838643  Nguyễn Thị Hoài  My 09/08/2003 Đà Nẵng 30TYC8

2 27203303116  Huỳnh Thị Lệ  Mỹ 19/09/2003 Quảng Nam 30TYC8

3 27202502621  Đinh Thị Kim  Nga 07/07/2003 Quảng Nam 30TYC8

4 28204332589  Thân Khánh  Ngọc 25/11/2003 Đà Nẵng 30TYC8

5 27203626094  Lê Thị Thủy  Nhân 21/12/2003 Phú Yên 30TYC8

6 27212239552  Võ Dương Yến  Nhi 05/04/2003 Đà Nẵng 30TYC8

7 28204903831  Lê Phương  Nhi 02/10/2004 Quảng Bình 30TYC8

8 28206304068  Lê Thị Dung  Nhi 01/06/2004 Bình Phước 30TYC8

9 27212633614  Nguyễn Trần Quỳnh Như 14/01/2003 Quảng Nam 30TYC8

10 27212236356  Trương Quang  Phú 01/01/2003 Quảng Trị 30TYC8

11 27202647344  Đặng Thị Thanh  Phương 13/05/2003 Đắk Lắk 30TYC8

12 27203840526  Đồng Thị Trúc  Quỳnh 07/06/2003 Đà Nẵng 30TYC8

13 28203505405  Dương Thị Thúy  Quỳnh 22/02/2004 Quảng Ngãi 30TYC8

14 28217337804  Đoàn Lê  Sang 26/03/2004 Quảng Ngãi 30TYC8

15 28216702992  Phan Hồng  Sơn 04/06/2004 Quảng Nam 30TYC8

16 28204801958  Nguyễn Thị Phương  Thanh 12/10/2004 Quảng Nam 30TYC8

17 26202136244  Phan Nguyên Khánh Thư 16/09/2002 Đà Nẵng 30TYC8

18 28206521521  Nguyễn Thị Song  Tiền 16/10/2003 Quảng Ngãi 30TYC8

19 27203300951  Vũ Đào Bích  Trâm 03/05/2003 Gia Lai 30TYC8

20 27203840907  Nguyễn Ngọc Thùy  Trâm 07/10/2003 Quảng Nam 30TYC8

21 27204539735  Trương Thị Bảo  Trâm 25/05/2003 Gia Lai 30TYC8

22 27203801590  Nguyễn Thị Kiều  Trinh 21/03/2002 Quảng Bình 30TYC8

23 28203553143  Trần Thị Phương  Trinh 12/08/2004 Quảng Trị 30TYC8

24 27212121357  Vũ Chánh  Trung 11/09/1996 Quảng Ngãi 30TYC8

25 27202239004  Lê Ngọc  Tú 21/11/2003 Đà Nẵng 30TYC8

26 28206605185  Nguyễn Thị Tú  Uyên 01/05/2004 Quảng Trị 30TYC8
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27 28207101798  Trương Hà Phương  Uyên 23/09/2003 Đắk Lắk 30TYC8

28 27212239541  Nguyễn Ngọc Hải  Yến 27/06/2003 Phú Yên 30TYC8
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